
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 429, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HẢI LONG

0108341252

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Sản xuất sợi 1311

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
-Bán buôn xi măng;
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
-Bán buôn kính xây dựng;
-Bán buôn sơn, vécni;
-Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
-Bán buôn đồ ngũ kim;
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Cụ 
thể: Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép; Bán buôn 
thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, 
ống cao su.

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ 
XÂY DỰNG HẢI LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 38732744 / 0967174141
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
-Bán buôn cao su
-Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
-Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
-Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
-Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. 
Cụ thể: Bán buôn bột giấy; Bán buôn đá quý.
-Kinh doanh hóa chất (Điều 3 nghị định 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của luật hóa chất).

4669

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói lợp mái; Bán lẻ đá, cát, sỏi.
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
-Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp 
ghép khác;Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su.

4752(Chính)
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6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế 
bằng mọi loại vật liệu, Bán lẻ đồ dùng nội thất tương tự: kệ, 
giá sách.
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. Cụ 
thể: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:  Bán lẻ đồ dùng gia 
đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ dao, keo, 
dụng cụ cắt gọt, đồ dung nhà bếp; Bán lẻ thiết bị hệ thống an 
ninh như thiết bị khoá, két sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt 
hoặc bảo dưỡng.

4759

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
 - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp như :  Thang máy, cầu 
thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; 
Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng 
cho vui chơi giải trí.

4329

10. Bán buôn gạo 4631

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn thực phẩm chức năng (Nghị định 38/2012/NĐ-CP 
do Chính Phủ ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2012 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm).

4632

12. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

13. Khai thác và thu gom than bùn 0892
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14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
-Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ kinh doanh vàng 
miếng) - (Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của 
chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

17. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

20. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống không có cồn
- Bán buôn đồ uống có cồn

4633
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21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Cụ thể: 
Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch...bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác.
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. 
Cụ thể: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và 
vật liệu khác; Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá 
sách, kệ....bằng gỗ, song, mây và vật liêụ khác.
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu. 
Cụ thể: Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu; Bán buôn ô dù; 
Bán buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán 
buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: kính râm, ống 
nhòm, kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 
tường và đồ trang sức;Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, 
sản phẩm trò chơi.

4649

22. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

23. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

24. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313
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25. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao, 
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô 
và các loại vải hồ cứng... 
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: bấc đèn, mạng đèn măng 
sông, 
- Sản xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng chuyền, 
băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật 
chất khác hay không), quần áo biến dạng, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay.

1329

26. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc 
tại chợ. Cụ thể: Bán lẻ động vật cảnh và thức ăn cho động vật 
cảnh; Bán lẻ đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ mục 
đích tín ngưỡng khác; Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, 
quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, giẻ lau.

4789

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

28. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410
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29. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 nghị định 
86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).
-Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy. Cụ thể: Vận 
tải hành khách bằng xe máy.

4931

30. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
-Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 nghị 
định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô);
-Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô  (Điều 8 nghị 
định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

4932

31. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

32. Sản xuất vải dệt thoi 1312

33. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

34. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:  
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ. Cụ thể:  Cán, tay cầm của 
dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải; Khuôn và nòng giày hoặc ủng, 
mắc áo;  Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ; Tượng 
và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ; Hộp, 
tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương tự bằng 
gỗ; Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn 
chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ 
bằng gỗ; Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế 
như bã cà phê hay đậu nành; Sản xuất khung gương, khung 
tranh ảnh bằng gỗ; Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ; 
Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày). 
-Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện.

1629

35. Sản xuất than cốc 1910
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36. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. Cụ thể: Bán buôn 
than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, 
naphtha.
-Bán buôn dầu thô
-Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan. Cụ thể: Bán 
buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiên liệu 
máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa; Bán buôn dầu nhờn, mỡ 
nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác.
-Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán 
buôn khí dầu mỏ, khí butan, propan đã hóa lỏng.

4661

37. Khai thác quặng sắt 0710

38. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 nghị định 
86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

4933

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ( điều 28 Luật thương mại 
2005);
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (điểu 
16 nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật 
thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các 
hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài).

8299

40. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

41. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:Vải nhung và 
vải bông, Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel 
và các máy tương tự, Các loại vải bằng đan móc khác.
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan .

1321

42. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

43. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

44. Khai thác và thu gom than cứng 0510

45. Khai thác và thu gom than non 0520

46. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610
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47. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:  Tấm gỗ 
được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy 
hoặc vải lót sau); Làm dưới dạng rời.
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự, 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thuỷ tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

48. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

49. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

50. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

51. Xây dựng công trình công ích 4220

52. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:  Các nhà 
máy lọc dầu, Các xưởng hoá chất;
- Xây dựng công trình cửa như:  Đường thuỷ, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống; Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.
- Thi công xây dựng công trình (Điều 157 luật xây dựng 2014);

4290

53. Phá dỡ 4311

54. Chuẩn bị mặt bằng 4312

55. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

56. Xây dựng nhà các loại 4100

57. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
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2.000.000.000 VNĐ

58. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (Điều 1 nghị định 
36/2016/NĐ-CPcủa Chính Phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 
2016 về quản lý trang thiết bị y tế).

4659

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013006596

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22 ngách 103/15 Đường Lý Sơn, Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 429, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐẶNG PHI LONG Nam
10/04/1982 Kinh Việt Nam

10/10/2007 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013006596
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22 ngách 103/15 Đường Lý Sơn, Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 429, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG PHI LONG Nam

10/04/1982 Kinh Việt Nam

10/10/2007 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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